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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II
MÔN: ĐỊA LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số 

CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Tổng điểm
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Tổng điểm
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Tổng điểm
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Tổng điểm
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Chủ đề 10: Địa lí công nghiệp

	Vai trò, phân loại ngành công nghiệp
	2
	0,5
	2,0
	1
	0,25
	1,25
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3,25
	7,5

	
	
	Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
	2
	0,5
	2,0
	2
	0,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	
	4,5
	10

	
	
	Công nghiệp năng lượng
	3
	0,75
	3,0
	2
	0,5
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	
	5,5
	12,5

	
	
	Công nghiệp cơ khí
	2
	0,5
	2,0
	1
	0,25
	1,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	
	3,25
	7,5

	
	
	Công nghiệp điện tử - tin học
	2
	0,5
	2,0
	2
	0,5
	2,5


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	
	4,5
	10

	
	
	 Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
	3
	0,75
	3,0
	1
	0,25
	1,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	
	4,25
	10

	
	
	Công nghiệp thực phẩm
	3
	0,75
	3,0
	1
	0,25
	1,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	
	4,25
	10

	
	
	Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
	3
	0,75
	3,0
	2
	1,0
	2,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	
	4,25
	10

	2
	Tính 
	Tỉ trọng, GDP bình quân/ người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1,0
	5,0
	0
	0
	0
	4
	
	5,0
	10

	3
	Nhận xét bảng số liệu.
	Bảng số liệu về công nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1,0
	5,0
	4
	
	5,0
	10

	Tổng
	
	20
	6
	20
	12
	3
	15
	4
	1,0
	5
	4
	1
	5,0
	40
	0
	45
	100%

	Tỉ lệ (%)
	
	60
	30
	10
	
	
	
	100%
	0
	100%
	100%


	Nơi nhận:

· Hiệu trưởng (để báo cáo);
· Như trên (thực hiện);
· Lưu: VT.
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